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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ TĨNH 
 

 

Số: 2637/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                      Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 9 năm 2018 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt (bổ sung)  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cẩm Xuyên 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về 

việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích 

sử dụng đất (bổ sung) năm 2018;  

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cẩm Xuyên; 

Xét đề nghị của UBND huyện Cẩm Xuyên tại Tờ trình số 1761/TTr-UBND 

ngày 23/8/2018; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2356/TTr-STMMT 

ngày 27/8/2018, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Cẩm 

Xuyên, với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Danh mục các công trình, dự án (bổ sung) thực hiện trong năm 2018 (theo 

Phụ lục số 01 kèm theo). 

2. Tổng hợp số liệu sau khi điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 (theo 

Phụ lục số 02 kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này: 

1. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm  Xuyên có trách nhiệm: 

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật 

về đất đai; 
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-  Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển  mục đích sử dụng 

đất theo đúng thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tổng hợp kết 

quả báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và môi trường theo quy định; 

-  Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của 

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên và Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- TTr. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- TTr. Huyện ủy, HĐND huyện Cẩm Xuyên; 

- Phó VP/UB phụ trách NN; 

- Lưu: VT, NL2. 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
(đã ký) 

 
Đặng  Ngọc  Sơn 

 

 

 

 

 

(để b/c); 
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Phụ lục số 01. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN (BỔ SUNG) THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018 

(Kèm theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh) 

 

 

STT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

Vị trí 

trên bản 

đồ địa 

chính 

(tờ bản 

đồ số, 

thửa số) 

hoặc vị 

trí trên 

bản đồ 

hiện 

trạng sử 

dụng 

đất cấp 

xã 

Ghi 

chú Diện 

tích 

(ha) 

LUA RĐD RPH 
Đất 

khác 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT 

ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

CHẤP THUẬN 

37,30 0,76 36,54 7,16   0,19 29,19   

    

1.1 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 7,57 0,76 6,81 1,27     5,54       

1.1.1 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 2,33 0,48 1,85 0,35     1,50       

1  Quy hoạch sân vận động xã 1,50   1,50       1,50 

Thôn Trung Dương, xã 

Cẩm Dương 229   

2  Mở rộng sân vận động xã 0,83 0,48 0,35 0,35       

Thôn Trường Xuân, xã 

Cẩm Thịnh 230   

1.1.2 Đất giao thông 1,05   1,05 0,50     0,55       



4 

 

STT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

Vị trí 

trên bản 

đồ địa 

chính 

(tờ bản 

đồ số, 

thửa số) 

hoặc vị 

trí trên 

bản đồ 

hiện 

trạng sử 

dụng 

đất cấp 

xã 

Ghi 

chú Diện 

tích 

(ha) 

LUA RĐD RPH 
Đất 

khác 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1  

Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Biên. Đoạn 

từ QL 8C đến đường Nguyễn Đình Liễn 1,05   1,05 0,50     0,55 

Tổ dân phố 8,15 Thị trấn 

Cẩm Xuyên 231   

1.1.3 Đất công trình năng lượng 3,51   3,51 0,02     3,49       

1  

Đường dây 110KW đấu nối vào nhà máy điện 

Mặt trời tại xã Cẩm Hòa 3,49   3,49       3,49 

Các xã Cẩm Hưng, Cẩm 

Thăng, Cẩm Phúc, Cẩm 

Huy, Cẩm Yên, Cẩm 

Hòa 232   

2  

Dự án đường dây và trạm biến áp 110KV Cẩm 

Hưng 0,02   0,02 0,02       xã Cẩm Hưng 233   

1.1.3 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 0,68 0,28 0,40 0,40             

1  Mở rộng trường Mầm non Lê Duẩn 0,68 0,28 0,40 0,40       

Thôn Quốc Tiến xã Cẩm 

Duệ 234   

1.2 Đất ở tại nông thôn 4,61   4,61 2,69     1,92       

1  Đất ở tại nông thôn 0,07   0,07 0,07        

Thôn Vinh Lợi, xã Cẩm 

Bình 235   

2  Đất ở tại nông thôn  0,36   0,36 0,25      0,11  

Thôn Bình Minh, xã 

Cẩm Bình 236   
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STT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

Vị trí 

trên bản 

đồ địa 

chính 

(tờ bản 

đồ số, 

thửa số) 

hoặc vị 

trí trên 

bản đồ 

hiện 

trạng sử 

dụng 

đất cấp 

xã 

Ghi 

chú Diện 

tích 

(ha) 

LUA RĐD RPH 
Đất 

khác 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

3  Đất ở tại nông thôn  0,19   0,19 0,16      0,03  

Thôn Nam Lý, xã Cẩm 

Bình 237   

4  Đất ở tại nông thôn 0,25   0,25       0,25  

Thôn Đông Châu, xã 

Cẩm Bình 238   

5  Đất ở tại nông thôn 0,05   0,05       0,05  

Thôn Vinh Thái, xã Cẩm 

Bình 239   

6  Đất ở tại nông thôn 0,40   0,40 0,20      0,20  

Thôn Tân Mỹ, Tân Duệ, 

Chu Trinh, Quang 

Trung, Trung Thành, Ái 

Quốc, Phú Thượng, Trần 

Phú, Quốc Tiến, Thống 

Nhất, xã Cẩm Duệ 240   

7  Đất ở tại nông thôn (Đấu giá) 0,40   0,40 0,25      0,15  

Thôn Thống Nhất, Quốc 

Tiến, Ái Quốc, Chu 

Trinh, Trung Thành, 

Quang Trung, Phương 

Trứ, xã Cẩm Duệ 241   

7  Đất ở tại nông thôn 0,17   0,17 0,16      0,01  Thôn 4, xã Cẩm Quang 242   
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STT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

Vị trí 

trên bản 

đồ địa 

chính 

(tờ bản 

đồ số, 

thửa số) 

hoặc vị 

trí trên 

bản đồ 

hiện 

trạng sử 

dụng 

đất cấp 

xã 

Ghi 

chú Diện 

tích 

(ha) 

LUA RĐD RPH 
Đất 

khác 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

8  Đất ở tại nông thôn 0,25   0,25 0,25        

Thôn An Sơn (Thôn 10), 

xã Cẩm Sơn  243   

9  Đất ở tại nông thôn 0,20   0,20 0,20        

Thôn Lĩnh Sơn (Thôn 

7), xã Cẩm Sơn 244   

10  Đất ở tại nông thôn (Xen dắm dân cư) 0,15   0,15       0,15  

Thôn Thọ Sơn, An Sơn, 

Phúc Sơn, Lĩnh Sơn, xã 

Cẩm Sơn 245   

11  Đất ở tại nông thôn 0,10   0,10 0,05      0,05  

Thôn Đông Mỹ, xã Cẩm 

Thành 246   

12  Đất ở tại nông thôn 0,10   0,10       0,10  

Thôn Đông Bàu, xã Cẩm 

Thành 247   

13  Đất ở tại nông thôn 0,10   0,10 0,05      0,05  

Thôn Tân Vĩnh Cần, xã 

Cẩm Thành 248   

14  Đất ở tại nông thôn 0,10   0,10       0,10  

Thôn Nam Bắc Thành, 

xã Cẩm Thành 249   

15  Đất ở tại nông thôn (Đấu giá) 0,30   0,30 0,30        

Thôn Sơn Trung, xã 

Cẩm Thịnh 250   
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STT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

Vị trí 

trên bản 

đồ địa 

chính 

(tờ bản 

đồ số, 

thửa số) 

hoặc vị 

trí trên 

bản đồ 

hiện 

trạng sử 

dụng 

đất cấp 

xã 

Ghi 

chú Diện 

tích 

(ha) 

LUA RĐD RPH 
Đất 

khác 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

16  Đất ở tại nông thôn 0,03   0,03       0,03  

Thôn Cẩm Đông, xã 

Cẩm Hà 251   

16  Đất ở tại nông thôn 0,50   0,50 0,50       

Thôn Trung Tiến, Đông 

Xuân, Nam Xuân, xã 

Cẩm Hà 252   

17  Đất ở tại nông thôn 0,63   0,63       0,63  

thôn 2, 5, 7, 9, 11, 12, xã 

Cẩm Mỹ 253   

18  Đất ở tại nông thôn 0,15   0,15 0,15        

thôn 6, thôn 11, xã Cẩm 

Mỹ 254   

19  Đất ở tại nông thôn 0,10   0,10 0,10        thôn 5, xã Cẩm Mỹ 255   

20  Đất ở tại nông thôn (Vùng Chợ Mới) 0,01   0,01       0,01  Thôn 4, xã Cẩm Huy 256   

1.3 Đất ở tại đô thị 21,80   21,80 0,50     21,30       

1  Đất ở tại đô thị (Khu đô thị Ven sông Hội) 21,80   21,80 0,50      21,30  Tổ 9, TT Cẩm Xuyên 257   

1.4 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,19   0,19     0,19         

1  

Mở rộng khuôn viên Trạm bảo vệ số 1, Ban 

quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ 0,19   0,19     0,19   xã Cẩm Mỹ 258   

1.5 Đất nghĩa địa, nghĩa trang 2,50   2,50 2,50             
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STT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

Vị trí 

trên bản 

đồ địa 

chính 

(tờ bản 

đồ số, 

thửa số) 

hoặc vị 

trí trên 

bản đồ 

hiện 

trạng sử 

dụng 

đất cấp 

xã 

Ghi 

chú Diện 

tích 

(ha) 

LUA RĐD RPH 
Đất 

khác 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1  Quy hoạch Nghĩa trang Cửa Thờ 2,50   2,50 2,50       

Tổ dân phố 4, TT Cẩm 

Xuyên 259   

1.6 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,63   0,63 0,20     0,43       

1  Quy hoạch nhà văn hóa  0,20   0,20       0,20 

Thôn Ái Quốc, xã Cẩm 

Duệ 260   

2  Quy hoạch nhà văn hóa  0,20   0,20 0,20       

Thôn Thống Nhất, xã 

Cẩm Duệ 261   

3  Quy hoạch nhà văn hóa  0,20   0,20       0,20 

Thôn Trung Đông, xã 

Cẩm Dương 262   

4  Quy hoạch nhà văn hóa  0,03   0,03       0,03 

Thôn Trung Tiến, xã 

Cẩm Dương 263   

II 

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÒN LẠI (tự 

thỏa thuận bồi thường, nhận chuyển nhượng 

để chuyển mục đích, nhận góp vốn; thu hồi 

nhưng không phải xin chấp thuận của 

HĐND tỉnh) 40,20   40,20 5,80     34,40       

2.1  Đất bằng trồng cây hàng năm khác 5,80   5,80 5,80             

1  Mô hình sản xuất rau, cũ, quả 2,30   2,30 2,30       Thôn Minh Lạc, xã Cẩm 264   
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STT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

Vị trí 

trên bản 

đồ địa 

chính 

(tờ bản 

đồ số, 

thửa số) 

hoặc vị 

trí trên 

bản đồ 

hiện 

trạng sử 

dụng 

đất cấp 

xã 

Ghi 

chú Diện 

tích 

(ha) 

LUA RĐD RPH 
Đất 

khác 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Yên 

2  Mô hình sản xuất rau, cũ, quả 3,50   3,50 3,50       

Thôn Yên Giang, xã 

Cẩm Yên 265   

2,2 Đất nông nghiệp khác 3,50   3,50       3,50       

1  

Khu chăn nuôi tổng hợp kết hợp nuôi trồng 

thủy sản nước ngọt vùng Hói Mái 3,50   3,50       3,50  Thôn 5, xã Cẩm Thăng 266    

2,3 Đất thương mại, dịch vụ 27,42   27,42       27,42       

1  

Quỹ tín dụng nhân dân (Lấy từ đất Trạm y tế xã 

cũ) 0,14   0,14       0,14 

Thôn Đông Châu, xã 

Cẩm Bình 267    

2  

Cửa hàng Xăng dầu, Dịch vụ thương mại và Du 

lịch  0,65   0,65       0,65 Thôn 1, xã Cẩm Huy 268    

3  

Vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp kết hợp 

dịch vụ sinh thái  6,33   6,33       6,33 

Thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm 

Mỹ 269    

4  Khu thương mại Dịch vụ 0,12   0,12       0,12 

Thôn Chùa, xã Cẩm 

Nhượng 270    

5  Khu Du lịch Đồng Nôi 20,18   20,18       20,18 TT Thiên Cầm 271    
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STT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

Vị trí 

trên bản 

đồ địa 

chính 

(tờ bản 

đồ số, 

thửa số) 

hoặc vị 

trí trên 

bản đồ 

hiện 

trạng sử 

dụng 

đất cấp 

xã 

Ghi 

chú Diện 

tích 

(ha) 

LUA RĐD RPH 
Đất 

khác 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

2,4 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 2,40   2,40       2,40       

2.4.1 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,50   0,50       0,50       

1  Quy hoạch sân vận động  0,50   0,50       0,50 

Thôn Bắc Thành, xã 

Cẩm Dương 272   

2.4.2 Đất cơ sở y tế 0,60   0,60       0,60       

1 
Trạm y tế (Lấy từ đất Trụ sở UBND xã cũ) 0,60   0,60       0,60 

Thôn Đông Châu, xã 

Cẩm Bình 273   

2.4.3 Đất giao thông 0,80   0,80       0,80       

1 Dự án cầu Na Kênh 0,80   0,80       0,80 Xã Cẩm Thành 274   

2.4.4 Đất thủy lợi 0,50   0,50       0,50       

1  

Công trình khắc phục sửa chữa khẩn, cấp tràn 

cống qua sông 19/5 trên tuyến đê Phúc, Long, 

Nhượng 0,50   0,50       0,50 Xã Cẩm Phúc 275   

2,5 Đất ở tại nông thôn 1,01   1,01       1,01       
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STT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

Vị trí 

trên bản 

đồ địa 

chính 

(tờ bản 

đồ số, 

thửa số) 

hoặc vị 

trí trên 

bản đồ 

hiện 

trạng sử 

dụng 

đất cấp 

xã 

Ghi 

chú Diện 

tích 

(ha) 

LUA RĐD RPH 
Đất 

khác 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1  

Đất ở tại nông thôn (Lấy từ Nhà hội quán thôn 

Quang Châu cũ) 0,06   0,06 
  

    0,06 

Thôn Đông Châu, xã 

Cẩm Bình 276   

2  

Đất ở tại nông thôn (Lấy từ Nhà hội quán cũ 

thôn Trung Tiến) 0,06   0,06       0,06 

Thôn Trung Tiến, xã 

Cẩm Hà 277   

3  Đất ở tại nông thôn 0,07   0,07       0,07 Thôn 3 xã Cẩm Huy 278   

4  Đất ở tại nông thôn 0,21   0,21       0,21 Thôn 5, xã Cẩm Huy 279   

5  Đất ở tại nông thôn 0,03   0,03       0,03 Thôn 6, xã Cẩm Huy 280   

6  Đất ở tại nông thôn 0,09   0,09       0,09 Thôn 7, xã Cẩm Huy 281   

7  

Đất ở tại nông thôn (Lấy từ Nhà văn hóa cũ 

Thôn 3, 7,9,10) 0,11   0,11       0,11 

Thôn 3, 7,9,10, xã Cẩm 

Lĩnh 282   

8  

Đất ở tại nông thôn (Lấy từ Trường Mầm non 

Cụm 1) 0,15   0,15       0,15 Thôn 1, xã Cẩm Lĩnh 283   

9  

Đất ở tại nông thôn (Lấy từ Nhà văn hóa cũ 

Thôn 4) 0,06   0,06       0,06 Thôn 4, xã Cẩm Minh 284   

10  Đất ở tại nông thôn 0,01   0,01       0,01 Thôn 1, xã Cẩm Quang 285   

11  Đất ở tại nông thôn 0,02   0,02       0,02 Thôn 9, xã Cẩm Quang 286   
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STT Tên công trình, dự án 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

Vị trí 

trên bản 

đồ địa 

chính 

(tờ bản 

đồ số, 

thửa số) 

hoặc vị 

trí trên 

bản đồ 

hiện 

trạng sử 

dụng 

đất cấp 

xã 

Ghi 

chú Diện 

tích 

(ha) 

LUA RĐD RPH 
Đất 

khác 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

12  Đất ở tại nông thôn 0,01   0,01       0,01 Thôn 10, xã Cẩm Quang 287   

13  Đất ở tại nông thôn 0,10   0,10       0,10 Thôn 8, xã Cẩm Sơn 288   

14  

Đất ở tại nông thôn (Lấy từ Nhà văn hóa cũ 

thôn 4) 0,03   0,03       0,03 Thôn 4, xã Cẩm Thăng 289   

2,6 Đất ở tại đô thị 0,06   0,06       0,06       

1  Đất ở tại đô thị (Lấy từ Trụ sở nhà văn hóa tổ 2) 0,06   0,06       0,06 

Tổ dân phố 2, TT Cẩm 

Xuyên 290   

2,7 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,01   0,01       0,01       

1  

Quy hoạch Nhà văn hóa trung tâm xã (Lấy từ 

Trạm y tế cũ) 0,01   0,01       0,01 

Thôn Tân Thuận, xã 

Cẩm Thịnh 291   

63 Tổng (I+II) 77,50 0,76 76,74 12,96   0,19 63,59       

 

            ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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Phụ lục số 02. TỔNG HỢP SỐ LIỆU SAU KHI ĐIỀU CHỈNH KẾ 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 

(Kèm theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh) 

 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Mã 

loại 

đất 

Tổng diện 

tích đã 

được 

UBND tỉnh 

duyệt 

Tổng diện 

tích sau 

khi điều 

chỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN   63.646,70 63.646,70 

1 Đất nông nghiệp NNP 49.737,24 49.712,04 

1.1 Đất trồng lúa LUA 11.236,50 11.223,54 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 10.886,71 10.873,75 

  Đất trồng lúa nước còn lại LUK 349,79 349,79 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.171,14 1156,59 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.731,70 4.730,70 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 12.721,06 12.720,87 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 12.028,42 12.028,42 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 6.329,65 6.329,65 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 663,31 663,31 

1.8 Đất làm muối LMU 10,52 10,52 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 844,86 848,36 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 11.914,74 11.973,92 

2.1 Đất quốc phòng CQP 59,23 59,23 

2.2 Đất an ninh CAN 58,98 58,98 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất khu chế xuất SKT     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 37,74 37,74 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 27,14 54,56 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 48,65 48,65 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 34,67 34,67 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 3.870,81 3.876,68 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 2,35 2,35 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,48 0,48 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 29,36 29,36 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.709,29 1.714,48 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 149,17 170,53 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 67,26 66,84 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,83 0,83 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG     

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 14,75 14,75 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 
NTD 719,79 722,29 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 43,66 43,66 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 42,65 42,91 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 18,93 18,93 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Mã 

loại 

đất 

Tổng diện 

tích đã 

được 

UBND tỉnh 

duyệt 

Tổng diện 

tích sau 

khi điều 

chỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 42,76 42,76 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 1.158,27 1.158,27 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 3.764,00 3.761,00 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 13,94 13,94 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.994,72 1.960,74 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN     

5 Đất khu kinh tế* KKT     

6 Đất đô thị* KDT 2074,01 2.074,01 
 

        ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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